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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 

Câu 1: Thành tựu nổi bật của công cuộc Đổi mới đất nước ở Việt Nam giai đoạn 1986-1991 là 

 A. Xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. 

 B. Việt Nam gia nhập ASEAN (1995), APEC (1998) và WTO (2007). 

 C. Nâng cao vị thế quốc tế, tham gia tích cực vào các hoạt động quốc tế. 

 D. Nền kinh tế có bước phát triển, thoát khỏi khủng hoảng; đời sống nhân dân được cải thiện. 

Câu 2: Tại sao Việt Nam quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 thay vì tiếp tục 

đàm phán ngoại giao với Mỹ? 

 A. Vì Mỹ vẫn tiếp tục viện trợ mạnh mẽ cho chính quyền Sài Gòn. 

 B. Vì chính quyền Việt Nam Cộng hòa không thực hiện nghiêm túc Hiệp định Pa-ri. 

 C. Vì Liên Xô và Trung Quốc yêu cầu Việt Nam nhanh chóng kết thúc chiến tranh. 

 D. Vì Mỹ đã rút quân hoàn toàn nên Việt Nam không cần đàm phán nữa. 

Câu 3: Những thành tựu Việt Nam đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1986-1990) chứng tỏ điều 

gì? 

 A. Đường lối đổi mới của Đảng là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới cơ bản là phù hợp. 

 B. Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội. 

 C. Đường lối đổi mới về cơ bản là đúng đắn cần phải có những bước đi phù hợp. 

 D. Việt Nam đã giải quyết được sự mất cân đối của nền kinh tế. 

Câu 4: Bài học quan trọng nhất từ cuộc đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) có thể 

được áp dụng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam hiện nay là gì? 

 A. Kiên trì nguyên tắc nhưng linh hoạt trong phương pháp đấu tranh. 

 B. Chỉ tập trung vào giải pháp quân sự để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. 

 C. Coi trọng sức mạnh quân sự hơn là giải pháp ngoại giao. 

 D. Phụ thuộc vào sự giúp đỡ của các nước lớn để giải quyết tranh chấp. 

Câu 5: Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố tác động đến quyết định ra đi tìm đường cứu nước 

(1911) của Nguyễn Tất Thành? 

 A. Phong trào đầu tranh theo khuynh hướng vô sản ở Việt Nam diễn ra rộng khắp. 

 B. Cách mạng Việt Nam hoàn toàn đi theo khuynh hướng dân chủ tư sản. 

 C. Thực dân Pháp hoàn thành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam. 
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 D. Nhiệm vụ cứu nước, giải phóng dân tộc ở Việt Nam trở nên cấp thiết. 

Câu 6: Nội dung nào sau đây không phải thành tựu về kinh tế của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 

1986 đến nay? 

 A. Vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội. B. Kinh tế đối ngoại phát triển mạnh. 

 C. Tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao. D. Trở thành quốc gia công nghiệp hóa, hiện đại. 

Câu 7: Mục tiêu tổng quát của công cuộc Đổi mới giai đoạn 1986-1995 là 

 A. Xóa bỏ cơ chế bao cấp, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

 B. Giải quyết khủng hoảng kinh tế - xã hội. 

 C. Mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế. 

 D. Tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. 

Câu 8: Hai công trình có quy mô lớn và quan trọng ở nước ta, mặc dù được xây dựng trong hai thế kỉ khác 

nhau nhưng cùng mang một tên gọi. Đó là 

 A. Đường sắt thống nhất Bắc – Nam. B. Đường Trường Sơn. 

 C. Đường Hồ Chí Minh trên biển. D. Đường Hồ Chí Minh. 

Câu 9: Đặc điểm văn hóa – xã hội về nội dung cơ bản của đường lối đổi mới giai đoạn 2006 đến nay là 

 A. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. 

 B. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 C. Mở rộng giải quyết các vấn đề xã hội như tạo thêm việc làm, xóa đói, giảm nghèo,... 

 D. Coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế, xã hội. 

Câu 10: Để tiếp tục tìm sự giúp đỡ cho các hoạt động cách mạng, Phan Bội Châu và hội viên Duy Tân đã đến 

các nước nào? 

 A. Quảng Đông (Trung Quốc), Lào và Xiêm. 

 B. Thái Lan, Nhật Bản và Lào. 

 C. Cam-pu-chia, Xiêm và Quảng Đông (Trung Quốc). 

 D. Anh, Pháp và Lào. 

Câu 11: Việt Nam Quang phục hội được thành lập vào thời gian nào? 

 A. Năm 1908. B. Năm 1911. C. Năm 1912. D. Năm 1909. 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng về thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay? 

 A. Lạm phát được kiểm soát tốt. B. Cơ cấu kinh tế chuyển biến. 

 C. Mức sống của dân cư rất cao. D. Tăng trưởng kinh tế khá cao. 

Câu 13: Đâu không phải là thành tựu về giáo dục, khoa học – công nghệ trong hội nhập quốc tế? 

 A. Có nhiều hợp tác đi vào chiều sâu bao gồm hầu hết các lĩnh vực quản lí môi trường. 

 B. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giáo dục với các quốc gia và vùng lãnh thổ. 
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 C. Là thành viên tích cực của các tổ chức giáo dục quốc tế. 

 D. Hợp tác trong lĩnh vực khoa học – công nghệ diễn ra ngày càng mạnh mẽ. 

Câu 14: Nhận định nào sau đây là đúng về công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay? 

 A. Đổi mới toàn diện, trong đó trọng tâm và đi đầu là đổi mới chính trị.  

 B. Xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa. 

 C. Xây dựng nền kinh tế thị trường phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa. 

 D. Đổi mới chính trị đi trước tạo điều kiện pháp lý cho đổi mới kinh tế. 

Câu 15: Hình thức mặt trận được Đảng chủ trương thành lập ở Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Đông Dương (11-1939) là 

 A. Hội phản đế Đồng minh Đông Dương. B. Mặt trận dân chủ Đông Dương. 

 C. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương. D. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. 

Câu 16: Hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911-1918 có ý nghĩa lịch sử như thế 

nào? 

 A. Đưa cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới. 

 B. Đánh dấu Người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. 

 C. Là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. 

 D. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng. 

Câu 17: Tại sao năm 2020 và 2021, mức tăng trưởng kinh tế GDP chỉ đạt 2,91% và 2,59%? 

 A. Do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. B. Do khủng hoảng tài chính châu Á. 

 C. Do khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933. D. Do người tiêu dùng chuyển sang mua hàng online. 

Câu 18: Trách nhiệm của học sinh đối với đất nước trong xã hội hiện đại ngày nay là gì? 

 A. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào; luôn giữ mối quan hệ gắn bó với gia đình, bạn bè, địa phương và luôn hướng 

về cội nguồn. 

 B. Ủng hộ những hành vi tệ nạn xã hội. 

 C. Mê tín đồng bóng, bói toán,... 

 D. Có lối sống xa đọa trụy lạc. 

Câu 19: Sự kiện nào dưới đây thể hiện rõ nhất thành công của hoạt động đối ngoại của Việt Nam năm 1945? 

 A. Nguyễn Ái Quốc tham gia Quốc tế Cộng sản. 

 B. Việt Minh nhận được sự ủng hộ của đồng minh chống phát xít. 

 C. Việt Nam được Liên Hợp Quốc công nhận là một quốc gia độc lập. 

 D. Việt Nam ký kết Hiệp định Sơ bộ với Pháp. 

Câu 20: Tại sao cuộc đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) được coi là mặt trận 

quan trọng không kém chiến trường? 

 A. Vì ngoại giao là con đường duy nhất giúp Việt Nam giành thắng lợi. 
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 B. Vì Việt Nam không đủ lực lượng quân sự để đánh bại Mỹ trên chiến trường. 

 C. Vì đấu tranh ngoại giao giúp tạo thế và lực, cô lập Mỹ trên trường quốc tế. 

 D. Vì ngoại giao giúp duy trì hòa bình, tránh xung đột kéo dài. 

Câu 21: Trong quá trình hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh từng bị bắt giam ở nước nào? 

 A. Trung Quốc và Thái Lan. B. Anh và Mỹ. 

 C. Liên Xô và Nhật Bản.  D. Pháp và Tây Ban Nha. 

Câu 22: Đâu không phải là bài học kinh nghiệm của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam? 

 A. Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

 B. Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có bước đi, hình thức và cách thức làm phù hợp. 

 C. Đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân. 

 D. Kết hợp sức mạnh của quốc tế về cách mạng khoa học, công nghệ. 

Câu 23: Một trong những thành tựu kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1990-2005 là 

 A. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp tăng nhanh. 

 B. Tốc độ tăng trưởng GDP cao, nước ta liên tục là nước xuất siêu. 

 C. Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều phát triển ở trình độ cao. 

 D. Tốc độ tăng trưởng GDP cao, nông nghiệp và công nghiệp đạt được nhiều thành tựu vững chắc. 

Câu 24: Vì sao Hồ Chí Minh lại chọn Hà Nội để đọc Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2/9/1945? 

 A. Vì Hà Nội là thủ đô của Việt Nam từ thời phong kiến. 

 B. Vì Hà Nội có điều kiện thuận lợi để tuyên truyền cách mạng. 

 C. Vì Hà Nội có vị trí chiến lược, đông đảo quần chúng. 

 D. Vì Hà Nội là nơi có nhiều cơ sở cách mạng của Việt Minh. 

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

Câu 25: Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Theo nhận thức của chúng ta, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường hiện 

đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội 

chủ nghĩa, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”,…”. 

(Nguyễn Phú Trọng, Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr.25 - 26). 

 a) Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu “dân 

giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”. 

 b) Trong quá trình Đổi mới, cải cách đất nước cuối thế kỉ XX, cả Việt Nam, Trung Quốc và Liên Xô đều 

phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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 c) Bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phát triển tự do theo nhu cầu trong 

nước và thế giới. 

 d) Việc chuyển đổi mô hình quản lý kinh tế sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo 

động lực to lớn để Việt Nam thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 

Câu 26: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

"Xây dựng và tổ chức thực hiện ba chương trình về lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất 

khẩu... Ba chương trình mục tiêu là nội dung chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1986 - 1990, phải được tập trung 

cao độ sức người, sức của để thực hiện ... Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm tạo ra động lực thúc đây các 

đơn vị kinh tế và quần chúng lao động hăng hái phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu 

quả kinh tế. Kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, thiết lập và hình thành đồng bộ cơ chế kế 

hoạch hóa theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa...". 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 47, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.898 - 

899, 902). 

 a) Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra chủ trương xóa bỏ cơ chế quan liêu, bao cấp và xây dựng cơ chế quản 

lý kinh tế mới. 

 b) Thực hiện ba chương trình kinh tế là nhiệm vụ chủ yếu của toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội. 

 c) Các chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm xóa bỏ rào cản, tạo động lực phát triển kinh tế. 

 d) Mục tiêu của ba chương trình kinh tế là giải quyết các vấn đề dân sinh cấp bách và bước đầu hướng đến 

xuất khẩu. 

Câu 27: Đọc đoạn tư liệu sau đây 

“Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đề văn 

hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho 

phát triển sự nghiệp văn hóa. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi 

dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan 

trọng nhất của đất nước”. 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, NXB Chính trị quốc gia 

Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 115-116) 

 a) Trong đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh để xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. 

 b) Để có thế đưa văn hóa thành sức mạnh, cần tập trung bảo tồn, duy trì nền văn hóa truyền thống, đậm đà 

bản sắc dân tộc, tránh bổ sung các yếu tố văn hóa mới. 

 c) Đảng Cộng sản Việt Nam xác định con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực cuộn chủ yếu, và là 

mục tiêu của sự phát triển văn hóa và xã hội. 
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 d) Chính sách văn hóa đúng định hướng của Đảng góp phần tạo nên mạnh hóa xã hội, thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế. 

Câu 28: Cho đoạn tư liệu, chọn đúng hoặc sai 

Năm 1987, Đại hội đồng UNESCO thông qua Nghị quyết 24C/18.65, ghi nhận những đóng góp to lớn của Hồ 

Chí Minh đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Nghị quyết khẳng định rằng tư tưởng và sự 

nghiệp của Người không chỉ có ý nghĩa đối với dân tộc Việt Nam mà còn truyền cảm hứng cho các phong trào 

đấu tranh vì hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội trên toàn cầu. Đây là sự ghi nhận mang tầm quốc tế về vai 

trò của Hồ Chí Minh trong lịch sử thế giới. 

(UNESCO, Nghị quyết 24C/18.65 về Hồ Chí Minh, năm 1987) 

 a) Năm 1987, Đại hội đồng UNESCO ghi nhận những đóng góp của Hồ Chí Minh đối với phong trào giải 

phóng dân tộc trên thế giới. 

 b) Việc UNESCO thông qua Nghị quyết 24C/18.65 năm 1987 là một sự kiện hiếm hoi, vì rất ít lãnh tụ 

chính trị được tổ chức này vinh danh trên phạm vi toàn cầu đúng hay sai 

 c) Nghị quyết 24C/18.65 của UNESCO khẳng định rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ có giá trị trong bối cảnh 

đấu tranh chống thực dân, không liên quan đến các vấn đề khác của thế giới hiện đại. 

 d) Việc UNESCO thông qua nghị quyết vinh danh Hồ Chí Minh vào năm 1987 có liên quan đến sự đổi 

mới chính sách đối ngoại của Việt Nam. 

----- HẾT ----- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 

1.D 2.B 3.A 4.A 5.D 6.D 7.B 8.D 9.B 10.A 
A 12.C 13.A 14.C 15.D 16.C 17.A 18.A 19.B 20.C 

21.A 22.D 23.D 24.C       
 

Câu 1 (NB): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Khái quát về Công cuộc Đổi mới. 

Cách giải: 

- Giai đoạn 1986-1991, Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng: 

+ Từng bước khắc phục tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội. 

+ Kinh tế có chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện. 

+ Kiểm soát được lạm phát, tăng trưởng GDP dần ổn định. 

- Các phương án B và C không phù hợp vì Việt Nam gia nhập ASEAN (1995), APEC (1998), WTO (2007) - 

những sự kiện này diễn ra sau giai đoạn 1986-1991. 

Chọn D. 

Câu 2 (TH): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

- Lý giải Việt Nam quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 thay vì tiếp tục đàm 

phán ngoại giao với Mỹ 

Cách giải: 

Hiệp định Pa-ri năm 1973 quy định Mỹ rút quân khỏi Việt Nam và nhân dân miền Nam tự quyết định tương 

lai chính trị. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam Cộng hòa do Mỹ hậu thuẫn vẫn tiếp tục chiến tranh, đàn áp 

phong trào cách mạng. Vì vậy, Việt Nam quyết định mở cuộc Tổng tiến công năm 1975 để giải phóng hoàn 

toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Chọn B. 

Câu 3 (TH): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Khái quát về Công cuộc Đổi mới. 

- Xác định những thành tựu Việt Nam đạt được trong kế hoạch 5 năm 1986 – 1990. 

Cách giải: 
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Trong kế hoạch 5 năm (1986-1990), Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng như tăng trưởng kinh tế, 

ổn định đời sống nhân dân, kiểm soát lạm phát,… Điều này chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng 

đắn, các bước đi cơ bản phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khủng 

hoảng kinh tế - xã hội. 

Chọn A. 

Câu 4 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

- Phân tích, xác định bài học học quan trọng nhất từ cuộc đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹ 

(1954-1975) có thể được áp dụng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam hiện nay 

Cách giải: 

Trong kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc nhưng biết cách linh hoạt 

trong đàm phán, tận dụng các cơ hội trên bàn ngoại giao. Hiện nay, trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, 

Việt Nam cũng áp dụng nguyên tắc này: vừa kiên quyết bảo vệ chủ quyền, vừa sử dụng các biện pháp hòa 

bình, đối thoại và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. 

Chọn A. 

Câu 5 (TH): 

Phương pháp: 

Giải thích. 

Cách giải: 

Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, cách mạng Việt Nam rơi vào tình trạng “đêm tối không có lối thoát” do các 

phong trào chống Pháp theo hệ tư tưởng phong kiến và hệ tư tưởng dân chủ tư sản đều thất bại. Nhiệm vụ cứu 

nước, giải phóng dân tộc ở Việt Nam trở nên cấp thiết. Điều này đã thôi thúc, tác động đến quyết định ra đi 

tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. 

Chọn D. 

Câu 6 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Trở thành quốc gia công nghiệp hóa, hiện đại không phải thành tựu về kinh tế của công cuộc Đổi mới ở Việt 

Nam từ năm 1986 đến nay. 

Chọn D. 

Câu 7 (NB): 

Phương pháp: 
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- Xem lại nội dung Khái quát về Công cuộc Đổi mới. 

- Xác định mục tiêu tổng quát của công cuộc Đổi mới giai đoạn 1986-1995. 

Cách giải: 

Mục tiêu quan trọng nhất của công cuộc Đổi mới giai đoạn 1986-1995 là đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng 

kinh tế - xã hội, vốn kéo dài từ cuối thập niên 1970. 

Các phương án A, C, D đều là mục tiêu quan trọng, nhưng chỉ là bước đi để đạt được mục tiêu lớn nhất là 

khắc phục khủng hoảng kinh tế - xã hội. 

Chọn B. 

Câu 8 (TH): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Khái quát về Công cuộc Đổi mới. 

- Suy luận, xác định tên của hai công trình. 

Cách giải: 

Hai công trình lớn cùng tên “Đường Hồ Chí Minh”: 

- Đường Hồ Chí Minh trên bộ (trong kháng chiến chống Mỹ, còn gọi là Đường Trường Sơn, xây dựng từ năm 

1959). 

- Đường Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới (bắt đầu xây dựng từ năm 2000, là tuyến đường chiến lược chạy dọc 

đất nước). 

=> Các phương án A, B, C đều chỉ có một công trình duy nhất, không phù hợp với yêu cầu của câu hỏi. 

Chọn D. 

Câu 9 (NB): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Khái quát về Công cuộc Đổi mới. 

- Phân tích, xác định đặc điểm văn hoá – xã hội về nội dung của đường lối đổi mới. 

Cách giải: 

Giai đoạn từ 2006 đến nay, Việt Nam chú trọng phát triển văn hóa – xã hội, trong đó mục tiêu quan trọng là 

xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển con người toàn diện. 

Các phương án A, C, D tuy đúng nhưng không phải đặc điểm văn hóa – xã hội, mà thuộc các lĩnh vực kinh tế 

hoặc tổng thể phát triển. 

Chọn B. 

Câu 10 (NB): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Hoạt động đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn đầu thế kỷ XX. 

- Xác định quốc gia Phan Bội Châu và Hội Duy tân để tiếp tục tìm sự giúp đỡ. 
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Cách giải: 

Sau khi phong trào Đông Du thất bại, Phan Bội Châu và các đồng chí của mình tìm cách tiếp tục hoạt động 

cách mạng bằng cách di chuyển đến các nước Quảng Đông (Trung Quốc), Lào và Xiêm (Thái Lan) để tìm 

kiếm sự hỗ trợ. 

Đây là một phần trong chiến lược liên kết với các nước láng giềng nhằm duy trì phong trào kháng chiến chống 

Pháp. 

Chọn A. 

Câu 11 (NB): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Hoạt động đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn đầu thế kỷ XX. 

- Xác định thời gian Việt Nam Quang phục hội được thành lập. 

Cách giải: 

Sau khi phong trào Đông Du thất bại, Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội vào năm 1912 tại 

Quảng Đông (Trung Quốc). Mục tiêu của hội là phát động đấu tranh vũ trang để giành lại độc lập cho Việt 

Nam. Đây là tổ chức tiếp nối Duy Tân hội nhưng có xu hướng cách mạng bạo động mạnh mẽ hơn. 

Chọn C. 

Câu 12 (TH): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Thành tựu của công cuộc Đổi mới. 

- Phân tích, loại trừ các đáp án. 

Cách giải: 

Công cuộc đổi mới đã mang lại nhiều thành tựu về kinh tế, xã hội, và cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, mức sống 

của dân cư vẫn còn khoảng cách với các nước phát triển. 

- A. Lạm phát được kiểm soát tốt => Đúng, vì Việt Nam đã kiểm soát lạm phát qua các chính sách kinh tế. 

- B. Cơ cấu kinh tế chuyển biến => Đúng, vì cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa. 

- D. Tăng trưởng kinh tế khá cao => Đúng, vì Việt Nam duy trì mức tăng trưởng kinh tế ổn định. 

- C. Mức sống của dân cư rất cao => Sai, vì mức sống của người dân đã cải thiện nhưng chưa đạt mức rất cao 

so với các nước phát triển. 

Chọn C. 

Câu 13 (TH): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Thành tựu của công cuộc Đổi mới. 

- Phân tích, loại trừ các đáp án. 
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Cách giải: 

Hội nhập quốc tế giúp Việt Nam mở rộng hợp tác trong giáo dục, khoa học – công nghệ, nhưng quản lý môi 

trường không phải là thành tựu chính trong lĩnh vực này. 

- B. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giáo dục với các quốc gia và vùng lãnh thổ => Đúng, vì Việt Nam đã 

hợp tác nhiều trong giáo dục. 

- C. Là thành viên tích cực của các tổ chức giáo dục quốc tế => Đúng, vì Việt Nam tham gia nhiều tổ chức 

giáo dục quốc tế. 

- D. Hợp tác trong lĩnh vực khoa học – công nghệ diễn ra ngày càng mạnh mẽ => Đúng, vì Việt Nam đẩy 

mạnh hợp tác khoa học – công nghệ với nhiều quốc gia. 

- A. Có nhiều hợp tác đi vào chiều sâu bao gồm hầu hết các lĩnh vực quản lý môi trường => Sai, vì quản lý 

môi trường không phải là thành tựu chính về giáo dục và khoa học – công nghệ. 

Chọn A. 

Câu 14 (VD): 

Phương pháp: 

Phân tích. 

Cách giải: 

A loại, đổi mới toàn diện, trọng tâm là đổi mới kinh tế. 

B loại, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

D loại, đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới chính trị. 

=> Xây dựng nền kinh tế thị trường phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa là đúng về công cuộc Đổi mới ở Việt 

Nam từ năm 1986 đến nay 

Chọn C. 

Câu 15 (NB): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến nay. 

- Xác định hình thức mặt trận được Đảng chủ trương thành lập. 

Cách giải: 

Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11-1939) xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng 

đầu và chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương để tập hợp lực lượng đấu tranh 

chống Pháp – Nhật. 

Chọn D. 

Câu 16 (TH): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. 
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- Xác định ý nghĩa lịch sử hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. 

Cách giải: 

Giai đoạn 1911-1918, Nguyễn Ái Quốc đi nhiều nước, khảo sát thực tiễn, tiếp thu tư tưởng cách mạng. Đây 

là bước chuẩn bị quan trọng giúp Người xác định con đường cứu nước sau này, chứ chưa phải là thời điểm 

tìm ra con đường đúng đắn (đáp án B sai). 

Chọn C. 

Câu 17 (TH): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Thành tựu của công cuộc Đổi mới. 

- Phân tích, loại trừ các đáp án. 

Cách giải: 

Năm 2020 và 2021, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, khiến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh bị đình trệ. 

- B. Do khủng hoảng tài chính châu Á => Sai, vì khủng hoảng tài chính châu Á xảy ra năm 1997-1998. 

- C. Do khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 => Sai, vì đây là sự kiện xảy ra từ thế kỷ trước. 

- D. Do người tiêu dùng chuyển sang mua hàng online => Sai, vì việc mua hàng online không làm giảm GDP. 

Chọn A. 

Câu 18 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Thành tựu và bài học kinh nghiệm trong công cuộc Đổi mới. 

- Phân tích các đáp án. 

Cách giải: 

Học sinh cần có trách nhiệm với đất nước bằng cách yêu nước, giữ gìn truyền thống và có lối sống lành mạnh. 

Loại trừ các phương án: 

- B. Ủng hộ những hành vi tệ nạn xã hội => Sai, vì đây là hành vi tiêu cực. 

- C. Mê tín đồng bóng, bói toán,... => Sai, vì đây là biểu hiện của mê tín dị đoan, không phù hợp với tư duy 

khoa học. 

- D. Có lối sống xa đọa trụy lạc => Sai, vì đây là lối sống tiêu cực, không có trách nhiệm với đất nước. 

Chọn A. 

Câu 19 (TH): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Hoạt động đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn đầu thế kỷ XX đến năm 1945. 

- Xác định sự kiện thể hiện rõ nhất thành công của hoạt động đối ngoại của Việt Nam năm 1945. 

Cách giải: 
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Trong Thế chiến II, Việt Minh đã vận động sự ủng hộ từ phe Đồng minh (Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô) để chống 

lại phát xít Nhật. Nhờ đó, Việt Minh giành được lợi thế trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

Chọn B. 

Câu 20 (TH): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

- Lý giải cuộc đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) được coi là mặt trận quan trọng 

không kém chiến trường. 

Cách giải: 

Ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong việc tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, tạo ra sức ép buộc Mỹ 

phải xuống thang chiến tranh. Các hoạt động ngoại giao, đặc biệt tại Hội nghị Paris, giúp Việt Nam cô lập 

Mỹ, khiến Mỹ gặp áp lực cả trong và ngoài nước, từ đó phải rút quân và chấp nhận thất bại vào năm 1975. 

Chọn C. 

Câu 21 (NB): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc. 

- Xác định các quốc gia mà Hồ Chí Minh từng bị bắt giam. 

Cách giải: 

Năm 1928, Hồ Chí Minh đến Thái Lan, bị chính quyền sở tại theo dõi gắt gao do nghi ngờ hoạt động cách 

mạng. 

Năm 1942, khi sang Trung Quốc để tranh thủ sự giúp đỡ từ chính quyền Tưởng Giới Thạch, Người bị chính 

quyền địa phương bắt giam hơn 1 năm tại nhiều nhà tù ở Quảng Tây. 

Trong thời gian bị giam ở Trung Quốc, Hồ Chí Minh đã sáng tác tập thơ nổi tiếng “Nhật ký trong tù” (Ngục 

trung nhật ký). 

Chọn A. 

Câu 22 (TH): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Thành tựu và bài học kinh nghiệm trong công cuộc Đổi mới. 

- Phân tích, loại trừ các đáp án. 

Cách giải: 

Những bài học kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới bao gồm giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội, thực hiện đổi mới toàn diện và đồng bộ, đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu. 

D. Kết hợp sức mạnh của quốc tế về cách mạng khoa học, công nghệ => không phải là bài học kinh nghiệm 

cốt lõi của Đổi mới, mà chỉ là một yếu tố hỗ trợ phát triển kinh tế. 
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Chọn D. 

Câu 23 (TH): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Thành tựu của công cuộc Đổi mới. 

- Phân tích, loại trừ các đáp án. 

Cách giải: 

Trong giai đoạn 1990-2005, nền kinh tế Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng GDP cao, đồng thời nông 

nghiệp và công nghiệp có nhiều thành tựu quan trọng. 

- A. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp tăng nhanh => Sai, vì 

trong giai đoạn này, tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp có xu hướng giảm, công nghiệp và dịch vụ tăng. 

- B. Tốc độ tăng trưởng GDP cao, nước ta liên tục là nước xuất siêu => Sai, vì Việt Nam vẫn nhập siêu trong 

nhiều năm. 

- C. Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều phát triển ở trình độ cao => Sai, vì nền kinh tế Việt Nam chưa 

đạt trình độ cao, vẫn đang trong quá trình phát triển. 

- D. Tốc độ tăng trưởng GDP cao, nông nghiệp và công nghiệp đạt được nhiều thành tựu vững chắc => Đúng, 

vì GDP tăng trưởng nhanh và hai lĩnh vực này có nhiều cải thiện rõ rệt. 

Chọn D. 

Câu 24 (TH): 

Phương pháp: 

- Xem lại nội dung Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc. 

- Lý giải Hồ Chí Minh chọn Hà Nội để đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2/9/1945. 

Cách giải: 

Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn, có vị trí địa lý thuận lợi để truyền tải thông điệp độc lập 

đến cả nước và quốc tế. 

Quảng trường Ba Đình là nơi rộng lớn, có thể tập hợp hàng vạn người tham dự buổi lễ. 

Đây cũng là nơi có phong trào cách mạng mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để bảo vệ chính quyền non trẻ. 

Chọn C. 

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

Câu 25 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 
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a) Đúng, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu 

“dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”. 

b) Sai, trong quá trình Đổi mới, cải cách đất nước cuối thế kỉ XX, cả Việt Nam, Trung Quốc đều phát triển 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không có Liên Xô. 

c) Sai, bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phát triển có sự định hướng của nhà nước. 

d) Đúng, việc chuyển đổi mô hình quản lý kinh tế sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo 

động lực to lớn để Việt Nam thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 

Câu 26 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 

a) Đúng, Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra chủ trương xóa bỏ cơ chế quan liêu, bao cấp và xây dựng cơ chế 

quản lý kinh tế mới, đó là kinh thế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

b) Sai, Ba chương trình mục tiêu là nội dung chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1986 – 1990, không phải toàn bộ 

hoạt động kinh tế - xã hội. 

c) Đúng, các chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm xóa bỏ rào cản, tạo động lực phát triển kinh tế. 

d) Đúng, mục tiêu của ba chương trình kinh tế là giải quyết các vấn đề dân sinh cấp bách và bước đầu hướng 

đến xuất khẩu. 

Câu 27 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai. 

Cách giải: 

a) Đúng, trong đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh để xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

b) Sai, để có thế đưa văn hóa thành sức mạnh, cần tập trung bảo tồn, duy trì nền văn hóa truyền thống, đậm 

đà bản sắc dân tộc, có thể bổ sung các yếu tố văn hóa mới nhưng hoà nhập chứ không hoà tan 

c) Đúng, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực cuộn chủ yếu, và 

là mục tiêu của sự phát triển văn hóa và xã hội. 

d) Đúng, Chính sách văn hóa đúng định hướng của Đảng góp phần tạo nên mạnh hóa xã hội, thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế. 

Câu 28 (VD): 

Phương pháp: 
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- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 

a) Đúng, theo Nghị quyết 24C/18.65 của UNESCO năm 1987, Hồ Chí Minh được công nhận là một anh hùng 

giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa kiệt xuất, có đóng góp không chỉ với Việt Nam mà còn với phong 

trào đấu tranh vì hòa bình và độc lập trên thế giới. 

b) Đúng, UNESCO chủ yếu vinh danh các nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà tư tưởng có đóng góp lớn cho nhân 

loại. Rất ít lãnh tụ chính trị được tổ chức này vinh danh trên phạm vi toàn cầu. Hồ Chí Minh là một trong 

những trường hợp đặc biệt khi được công nhận cả vai trò chính trị (anh hùng giải phóng dân tộc) và vai trò 

văn hóa (danh nhân văn hóa kiệt xuất). Điều này thể hiện tầm ảnh hưởng sâu rộng của Người không chỉ với 

Việt Nam mà còn với phong trào đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ xã hội trên thế giới. 

c) Sai, theo tư liệu, UNESCO ghi nhận rằng tư tưởng và sự nghiệp của Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa đối 

với dân tộc Việt Nam mà còn truyền cảm hứng cho các phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập và tiến bộ 

xã hội trên toàn cầu. Điều này cho thấy tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ giới hạn trong bối cảnh chống thực 

dân mà còn có giá trị rộng hơn, liên quan đến các vấn đề tiến bộ xã hội. 

d) Đúng, vào những năm 1980, Việt Nam đang dần mở rộng quan hệ quốc tế và tiến hành Đổi mới (1986) để 

hội nhập với thế giới. Việc UNESCO vinh danh Hồ Chí Minh vào năm 1987 không chỉ phản ánh sự ghi nhận 

của cộng đồng quốc tế đối với Người, mà còn cho thấy Việt Nam đang dần phá vỡ thế cô lập trên trường quốc 

tế sau giai đoạn khó khăn do bao vây cấm vận. Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn cả về chính trị, ngoại giao và 

văn hóa đối với Việt Nam. 


